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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
     1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
     1.1. Cơ sở lý luận:
      Trong những năm gần đây giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng có những bước đột phá mới trong đổi mới phương pháp chăm sóc giáo dục nhằm tạo đà cho học sinh phát triển phát triển một cách toàn diện về trí thông minh, ham hiểu biết, phát huy tính tích cực chủ động của trẻ. Tính tích cực chủ động của trẻ cần được xác định cụ thể thông qua hoạt động giữa cô và trẻ cho nên giáo viên cần phải nắm vững để có thể vận dụng vào các hoạt động của mình để đạt hiệu quả cao nhất. tuy nhiên để phát huy được tác dụng và ý nghĩa của các hoạt động đòi hỏi phải có sự phối hợp và tương tác của nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt là thu hút được sự tham gia của hoạt động của trẻ là rất quan trọng. Đó là lý do cần thiết để “ phát huy tính tích cực và chủ động trong hoạt động học tập và vui chơi”.   
     2. Cơ sở thực tiễn:
     Trong thực tế khi đưa con tới trường, cha mẹ đều mong muốn con mình được phát triển một cách toàn diện, mạnh dạn, tự tin hơn trước đám đông. Đó là mong muốn chính đáng và cũng là mục tiêu của phương pháp dạy học mới của ngành mầm non. Không chỉ dạy trẻ kiến thức mà dạy trẻ kỹ năng sống, dạy trẻ biết cách xử lý chủ động trong các tình huống. Trên thực tế, số lượng trẻ tự kỷ, nhút nhát, kém mạnh dạn ngày càng nhiều, đa số trẻ chưa phát huy được hết tính tích cực, chủ động, sáng tạo, số lượng trẻ tự kỷ, nhút nhát, kém mạnh dạn ngày càng nhiều, điều đó đặt ra cho các cô giáo mầm non, nhất là các cô giáo dạy lứa tuổi nhà trẻ một nhiệm vụ nữa là làm thế nào giúp các bé mạnh dạn tự tin trong giao tiếp với bạn bè và người lớn, vốn từ của trẻ còn hạn chế nhiều trẻ chưa nói được hoặc mới chỉ nói được các từ đơn? Để trả lời câu hỏi này, tôi luôn tìm tòi, ứng dụng các biện pháp, hình thức, tổ chức các hoạt động giúp trẻ trong lớp tôi có cơ hội được thể hiện, giúp trẻ bổ sung thêm vốn từ và nói được nhiều hơn và tự khẳng định mình trong giao tiếp với cô giáo, bạn bè và mọi người xung quanh. Xuất phát từ đặc điểm trên tôi nhận thấy nhiệm vụ quan trọng mà giáo viên cần phải giải quyết khi tổ chức các hoạt động không phải đơn giản là cung cấp kiến thức mà phải làm sao để trẻ nói nên được ý kiến của trẻ và phải tạo cho trẻ thói quen suy nghĩ nhanh và biết bảo vệ ý kiến, tìm các cách giải quyết khác nhau cho cùng một vấn đề. Có như vậy mới thực sự giúp trẻ chủ động trong tư duy, mạnh dạn, tự tin điều này đã thúc đẩy tôi chọn đề tài :“ Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực và chủ động trong các hoạt động học và vui chơi cho trẻ”.
PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
     1.Thực trạng: 
     1.1.Thuận lợi
Là trường trọng điểm của Quận nên được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Phòng giáo dục, các cấp chính quyền về vật chất lẫn tinh thần.
Được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu nhà trường cùng với tổ chuyên môn trong công tác chăm sóc - giáo dục trẻ.
Phòng lớp sạch sẽ, thoáng mát, cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ.
Lớp được bố trí 2 giáo viên có trình độ chuẩn.
Giáo viên luôn có nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chăm sóc - giáo dục trẻ.
Giáo viên thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, luôn học hỏi và nâng cao trình độ.
1.2.Khó khăn
*Về phía trẻ:
Do đặc thù lớp nhà trẻ nên đa số trẻ trong lớp lần đầu tiên đến trường vì vậy chưa có nề nếp học tập. Tuy cùng một độ tuổi nhưng khả năng hoà nhập không đồng đều.
Trẻ chưa mạnh dạn, chưa nhanh nhẹn, còn nhút nhát, thụ động, chậm nói, trẻ mới đi còn khóc nhiều, một số bé đi học chưa đều, do sức khoẻ hoặc hạn chế về thể chất.
Một số bé lại quá hiếu động hay đánh bạn. Hơn nữa tâm lý trẻ nhà trẻ còn chưa ổn định, ở lứa tuổi này  trẻ phát âm và nói chậm thậm trí có trẻ chưa nói được vốn từ ít về mọi mặt còn hạn chế, trẻ còn quá nhỏ chưa đến lớp bao giờ khả năng tiếp thu kiến thức còn hạn chế.
Bảng khảo sát trẻ
	Nội dung
	Tốt
	Khá
	Trung bình

	
	Số trẻ
	%
	Số trẻ
	%
	Số trẻ
	%

	Khả năng tập trung chú ý
	7
	22%
	15
	46,8%
	10
	31,2%

	Trẻ mạnh dạn tự tin
	10
	31,2%
	15
	46,8%
	7
	22%

	Trẻ biết giải quyết tình huống
	7
	22%
	18
	56,2%
	7
	22%



     *Về phía giáo viên:
Trong thực tế giáo viên đôi lúc còn thiếu chủ động trong việc giảng dạy, còn phụ thuộc quá nhiều vào tài liệu, vẫn còn nặng việc cung cấp kiến thức chưa chú trọng đến việc phát huy được tính chủ động tích cực, nên có phần hạn chế tính mạnh dạn, tích cực chủ động của trẻ trong các giờ học.   
* Về phía phụ huynh: 
Một số phụ huynh cho rằng cứ lo cho con đầy đủ, chiều chuộng theo ý thích của con, còn việc dạy dỗ thì phó mặc cho giáo viên. Mặc dù rất quan tâm đến con nhưng đa số phụ huynh đi làm nên ít có thời gian dành cho con, phần lớn đều nhờ cậy ông bà, người giúp việc vì vậy việc thống nhất quan điểm, biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ giữa giáo viên và phụ huynh còn gặp nhiều khó khăn. Từ những nguyên nhân trên và từ thực tế đã áp dụng tại nhóm lớp của mình, tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp nhằm phát huy được tính tích cực chủ động trong các hoạt động học và vui chơi cho trẻ.
2. Biện pháp thực hiện giúp trẻ phát huy tính tích cực và chủ động trong hoạt động học và chơi cho trẻ:  
     *Biện pháp 1: Phối hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ
Như chúng ta đã biết, Trẻ giai đoạn mầm non nói chung và trẻ 24 – 36 tháng tuổi nói riêng, các bé đang trong thời kì phát triển nhân cách, có lẽ vậy mà sự tác động xung quanh trẻ sẽ là nhân tố không nhỏ tác động đến tâm tư của trẻ. Kết hợp với phụ huynh ngoài việc nắm bắt đặc điểm của trẻ còn có tác dụng hướng cho phụ huynh hiểu tâm tư của con hơn.
Vì vậy trước cửa lớp tôi có bảng : “ Những điều phụ huynh cần biết”, trên đó có ghi nội dung bài học của từng tuần, tranh ảnh phụ huynh có thể đóng góp…để  phục vụ cho chủ điểm. Bên cạnh đó vào giờ đón trả trẻ tôi cùng cô giáo ở lớp thường xuyên trao đổi với phụ huynh để thống nhất cách dạy trẻ và có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho trẻ yếu kém và có kế hoạch với từng phụ huynh để làm sao trẻ có được những lĩnh hội cần thiết và tư duy tốt nhất khi học ở trường mầm non.
     *Biện pháp 2. Xây dựng môi trường lớp học thân thiện, phù hợp để kích thích trẻ hoạt động tích cực. 
     Môi trường thân thiện và thẩm mĩ sẽ gây hứng thú cho trẻ và góp phần hình thành mối quan hệ thân thiện, tự tin giữa giáo viên với trẻ và giữa trẻ với trẻ. Nhận thức được điều đó tôi đã trao đổi và cùng thống nhất với giáo viên trong lớp về kế hoạch, biện pháp trang trí xắp xếp tạo môi trường, các góc hoạt động trong lớp mở phù hợp với diện tích lớp cũng như các đồ dùng đồ chơi trong lớp phù hợp với tâm sinh lý trẻ, có tính thẩm mỹ cao và kích thích tính tích cực của trẻ. Cụ thể các mạng hoạt động: Bản chủ đề, các góc mở, các góc hoạt động, tất cả các giá đồ chơi vừa tầm của trẻ, các nguyên vật liệu để ở trạng thái mở, dễ lấy, dễ cất. Trong mỗi góc chơi tôi thiết kể mảng mở, các mảng mở tôi thường làm bằng nhựa trong hoặc thảm gai, dạ trong đó có các sản phẩm do chính tay trẻ làm để gài vào làm tranh trang trí cho góc đó, để kích thích tính chủ động sáng tạo của trẻ.
     *Biện pháp 3: Thiết kế nhiều hoạt động nhằm phát huy những thế mạnh ở mỗi cá nhân trẻ 
     Mỗi trẻ đều có những mặt mạnh và những mặt yếu khiến trẻ kém tự tin. Từ bước đầu khảo sát trẻ cũng như thông qua quá trình chăm sóc trẻ, giáo viên có thể nắm được những mặt mạnh của trẻ. Hãy cố gắng thiết kế những hoạt động để trẻ có thể phát huy tối đa thế mạnh đó của mình. Khi trẻ tự tin và được khen ngợi, trẻ sẽ dám thử bước vào lĩnh vực kém tự tin hơn và thể hiện được tính tích cực của mình trong nhiều hoạt động khác nhau. Qua việc thực hiện biện pháp này tôi nhận thấy, khi được tham gia những hoạt động phù hợp mà trẻ có thế mạnh sẽ kích thích trẻ hứng thú hoạt động, tăng cường tính mạnh dạn cho trẻ và khiến trẻ tự tin hơn vào bản thân.
     *Biện pháp 4: Xây dựng, thay đổi, làm mới hình thức tổ chức hoạt động học và hoạt động vui chơi.  
     Để thực hiện được biện pháp này trước tiên giáo viên phải là 1 người thân thiện, yêu trẻ : Buổi sáng khi đón trẻ tôi thường đứng tại cửa lớp học, niềm nở với phụ huynh học sinh và đón trẻ vào lớp, khích lệ trẻ bước vào lớp học trong  tâm trạng vui tươi thoải mái. Trao đổi nhanh với PHHS và với trẻ để hiểu được cảm xúc, tâm trạng, sức khỏe của trẻ khi đến lớp. Trong lớp giáo viên luôn khích lện gần gũi, lắng nghe trẻ chia sẻ.Thu hút được sự chú ý của trẻ vừa dễ lại vừa khó vì trẻ rất hào hứng trước những điều mới lạ nhưng dễ chán với những gì quen thuộc. Vì vậy ở mỗi tiết học tôi luôn phải xác định rõ mục đích yêu cầu của từng thể loại, mà đặc biệt đặc điểm tâm lý lứa tuổi của trẻ  ở lứa nhà trẻ ( 24-36 tháng tuổi) khả năng chú ý, ghi nhớ chưa cao. Trẻ chỉ có thể tập trung tối đa 10 đến 15 phút, trẻ thường dễ chịu ảnh hưởng tác động từ bên ngoài, (ngồi không ngay ngắn trong khi học, mất trật tự, khóc và  không kiềm chế các hoạt động cá nhân. Trong khi đó việc trẻ tập trung, ghi nhớ có chủ đích và hứng thú trong giờ hoạt động chung là rất quan trọng, vì đây là hoạt động giúp trẻ lĩnh hội một cách bài bản, đầy đủ và khoa học nhất các kiến thức đơn giản và vừa sức về các lĩnh vực phát triển khác nhau. Tôi nhận thấy rằng nếu không thay đổi, làm mới các biện pháp và hình thức dạy học khác nhau, trẻ sẽ không hứng thú trong giờ học và sẽ không đạt hiệu quả cao trong giờ dạy. Cùng với đó khả năng tiếp thu, giao tiếp của trẻ cũng sẽ hạn chế và trẻ sẽ có phản ứng: Chán học, gây mất trật tự trong lớp học. Từ đó nghiên cứu các tài liệu, suy nghĩ thay đổi các hình thức vào bài sao cho sinh động, hấp dẫn bằng những câu nói nhẹ nhàng, nét mặt vui tươi, sử dụng các trò chơi tạo tình huống bất ngờ để thu hút sự chú ý của trẻ vào giờ học, và tiết học xuyên suốt theo một chủ đề. Qua đó, giờ học trẻ nào cũng hào hứng, không gò bó mà vẫn đạt kết quả cao mà lại phát huy được tính tích cực của trẻ.Với từng bài dạy, thể loại tôi đưa ra hệ thống câu hỏi đã chuẩn bị có tính lôgic, để đàm thoại với trẻ một cách sôi nổi theo phương châm: “Lấy trẻ làm trung tâm” để phát huy trí tưởng tượng, những cảm xúc của trẻ, tính liên hệ thực tiễn, sáng tạo phù hợp với từng nội dung của bài mà trẻ không bị áp đặt một cách gò bó. Qua đó phát huy được tính tích cực chủ động của trẻ và cho trẻ hoạt động bằng cách sử sụng nhiều trò chơi học tập giúp trẻ “học mà chơi chơi mà học”.  
     *Ví dụ: Như trong một tiết kể chuyện : “Chiếc áo mùa xuân” tôi trang trí lớp học theo một không gian một khu rừng, có nhiều cây cối, có ngôi nhà, hồ nước và các nhân vật trong truyện một cách khoa học. ... Trẻ rất bất ngờ khi lạc vào không gian thiên nhiên của rừng núi. Sau đó cho trẻ trò chuyện về thỏ mẹ và thỏ con về mùa đông và mùa xuân và dẫn dắt vào câu chuyện. Trong tiết học ngoài cô kể kết hợp với giáo án Powerpoint và đàm thoại với trẻ về nội dung chuyện qua đó tôi thấy giờ học trẻ rất sôi nổi. Vui quá! Trẻ được trò chuyện cùng bạn thỏ Tổ chức tiết học dưới hình thức học theo nhóm là một hình thức học rất tích cực, tạo cho trẻ nhiều cơ hội hoạt động, giúp trẻ phát huy được tinh thần hợp tác, tương trợ lẫn nhau, rèn cho trẻ ý thức tập thể, biết chia sẻ những ý kiến, kinh nghiệm của mình với các bạn, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn khác, quan trọng hơn cả học theo nhóm đem lại nhiều niềm vui, hứng thú cho trẻ. Hình thức học theo nhóm có thể áp dụng trên tất cả các tiết học. 
     * Ví dụ: Trong tiết học tạo hình : Nặn chiếc vòng (theo đề tài) Cho trẻ tạo nhóm, cô phát cho mỗi nhóm một hộp quà trong có chiếc vòng, yêu cầu trẻ quan sát trao đổi thảo luận trong nhóm sau đó từng nhóm lên giới thiệu chiếc vòng của đội mình, các bạn nhóm khác cùng nhận xét những đặc điểm nổi bật của chiếc vòng (trên cơ sở định hướng của cô giáo). Cho các nhóm nêu lên ý tưởng của mình và về nhóm thực hiện bức tranh chung (trẻ hoạt động trên nền nhạc). Khi hoàn thành, các nhóm tự lên treo sản phẩm và giới thiệu sản phẩm của mình. Các bạn nhóm khác có thể đặt câu hỏi hoặc cho ý kiến nhận xét, đánh giá bức tranh của nhóm bạn. tiết thể dục: tôi có thể tổ chức thành chương trình đại hội thể dục thể thao. Tiết âm nhạc tổ chức thành cuộc thi “Lễ hội âm nhạc” hoăc trò chơi âm nhạc.
     Tạo cho trẻ môi trường học tập vui chơi với nhiều đồ dùng đồ chơi sáng tạo và đồ dùng từ nguyên liệu mở, đặc biệt là khuyến khích trẻ  sử dụng các sản phẩm do trẻ thự làm. Áp dụng tiêu chí “ Khích lệ trẻ nêu ý tưởng và sử dụng sản phẩm trẻ tự làm để triển khai các hoạt động học tập và hoạt động trong các góc”. 
     Ví dụ: Trong chủ đề gia đình: Góc học tập trẻ làm thành sách truyện giới thiệu về gia đình mình. Góc nghệ thuật cho trẻ mang ảnh gia đình đến lớp làm và trang trí khung ảnh bằng các nguyên liệu khác nhau, làm búp bê các nhân vật trong gia đình bé. Việc tổ chức hiệu quả các ngày hội ngày lễ cho trẻ là một hình thức giáo dục hiệu quả và sinh động nhất, giúp trẻ được trải nghiệm các cảm xúc tích cực. Thông qua đó trẻ được học và chia sẻ những mong muốn của trẻ với cô giáo, bạn bè và cha mẹ. Tôi đặc biệt chú ý đến các ngày lễ hội: Ngày 20/10, ngày Tết Trung Thu, Noel, Tết Nguyên Đán, ngày 8/3, sinh nhật tháng của trẻ, tết hàn hực….với mỗi ngày hội chúng tôi cố gắng sử dụng một hình thức tổ chức.Ví dụ: Trong ngày Tết trung thu mỗi trẻ cùng cô tô màu mặt lạ cho mình đi chơi trung thu. Các ngày lễ trẻ tự làm thiệp thàng bà tặng mẹ ngày 20/10, 8/3. Bé vẽ tranh tặng cô nhân ngày 20/11.
     Với quan điểm lấy trẻ làm trung tâm tôi tận dụng tối đa các sản phẩm của trẻ để trang trí các góc khiến trẻ rất hứng thú và say mê, giúp trẻ phát huy tính mạnh dạn, rèn khả năng tưởng tượng sáng tạo.
     3.Thực nghiệm sư phạm:
     Từ những các biện pháp trên tôi đã thực hiện tại lớp nhà trẻ D3 ( 24-35 tháng tuổi)    tôi được phân công giảng dạy, tôi đã thực hiện các biện pháp đó mọi lúc mọi nơi từ giờ đón trẻ.
    Ví dụ: Khi trẻ đến lớp cô trò chuyện hướng trẻ vào chủ đề mà mình đang học cho trẻ tự hoạt động nhóm với các bạn.
    Đến các giờ hoạt động học có chủ đích tôi luôn tạo ra những sự bất ngờ hứng thú cho trẻ để trẻ có tâm thế thoải mái khi vào tiết học
    Ví dụ: phần gây hứng thú ở mỗi đề tài khác nhau tôi sẽ cho 1 các dẫn dắt vào bài khác nhau: có thể hát, đọc thơ, đọc vè, giải câu đố hoặc chơi trò chơiý tưởng của mình, để cô và các bạn cùng nghe.
     Hoạt động góc: Tôi sẽ phân các góc tĩnh sắp xếp liền kề với nhau, các góc động sắp xếp liền kề với nhau. Giữa các nhóm chơi tôi bố trí có khoảng cách, các góc có biển tên góc để trẻ tự chọn góc chơi.
      Ví dụ: Góc xây dụng gần với góc phân vai để dễ dàng trao đổi buôn bán.
     4.Kết quả đạt được
     Sau một tháng triển khai các biện pháp tại lớp tôi tôi thấy được hiệu quả như sau: Trẻ thích thú đến lớp
      Từ các nội dung trên tôi thấy rằng các cháu rất hứng thú và có được bảng khảo sát như sau

Bảng khảo sát trẻ
	Nội dung
	Tốt
	Khá
	Trung bình

	
	Số trẻ
	%
	Số trẻ
	%
	Số trẻ
	%

	Khả năng tập trung chú ý
	15
	43,3%
	16
	46,6%
	1
	11,1%

	Trẻ mạnh dạn tự tin
	20
	36,6%
	10
	43,3%
	2
	20,1%

	Trẻ biết giải quyết tình huống
	22
	40%
	9
	46,6%
	1
	13,4%



     III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
     1.Kết luận:
     Từ những biện pháp tôi tìm tòi nghiên cứu và thực hiện, chất lượng phát huy tính tích cực và chủ động trong hoạt động học và chơi ở trẻ tăng lên rõ rệt, trẻ nắm được các kiến thức cơ bản mà tôi truyền thụ cho trẻ đó là điều làm tôi phấn khởi, giúp tôi càng yêu nghề hơn, giúp tôi càng có nghị lực trong công tác. 
     -Trẻ hứng thú đến lớp, đi học đều.
     - Phần lớn khả năng tập trung chú ý, nhận xét và diễn đạt ý của trẻ tiến bộ rõ rệt so với đầu năm.
     - Trẻ mạnh dạn tự tin hơn rất nhiều khi tham gia học tập và hoạt động
     -Trẻ nói được nhiều và vốn từ phong phú tốt hơn so với đầu năm
     - Trẻ biết hòa thuận, nhường nhịn, không tranh giành đồ chơi…. 
     - Hình thành những đức tính tốt: Biết cất đồ chơi ngăn nắp, gọn gàng, tính tự lập
     - Các bậc phụ huynh có những chuyển biến rõ rệt về phong cách và quan tâm ngày càng nhiều đến con em mình.
Bản thân tôi được trao đổi kiến thức và kinh nghiệm dạy trẻ và giáo dục lễ giáo qua các môn học, các hoạt động,… được phụ huynh và các đồng nghiệp quý mến và tin yêu hơn.
Đây là những tiền đề cơ bản nhằm hình thành và phát triển trí tuệ trí thông minh sự ham hiểu biết cho trẻ.
      2. Kiến nghị, đề xuất
      2.1. Đối với tổ chuyên môn: Thường xuyên tổ chức các tiết dạy mẫu để giáo viên học tập rút kinh nghiệm.
      2.2. Đối với lãnh đạo nhà trường: Đề nghị Ban Giám hiệu tạo điều kiện cho giáo viên được đi tham quan, học tập ở các đơn vị bạn  nhiều hơn để trao đổi học hỏi kinh nghiệm.
      - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên về nội dung, phương pháp chăm sóc giáo dục cho trẻ mầm non. 
      Trên đây là một số biện pháp giúp trẻ phát huy tính tích cực và chủ động trong hoạt động học và chơi cho trẻ. Vậy mong các bạn đồng nghiệp cùng tham khảo và đóng góp ý kiến giúp bản sáng kiến của tôi thêm hoàn thiện.
	Tôi xin trân thành cảm ơn!

                                                   PHỤ LỤC
[image: c1fe68bcda8c28d2719d]
                                Hình ảnh trẻ tự chơi góc thư viện
[image: 90ab059fe2af10f149be]
                       Hình ảnh trẻ làm thiệp tặng mẹ nhân này 8-3
[image: b16c845863689136c879]
                   Hình ảnh trẻ hoạt động góc vận động

[image: 6d369a057d358f6bd624]
                   Hỉnh ảnh bé tham gia hoạt động ngoại khóa


[image: 4a02d2313501c75f9e10]
                       Hình ảnh bé chúc mừng sinh nhật
[image: ad49a3754445b61bef54]
[image: 17c882f565c5979bced4]
                              Hình ảnh trong giờ bé học tạo hình
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